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Câu 1.(2 điểm)  
a) Dựa vào những đặc điểm nào mà ở thế kỉ thứ XIX nấm được xếp vào giới Thực vật nhưng đến  thế kỉ XX, Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng?
Hướng dẫn chấm: 

- Ở thế kỉ thứ  XIX nấm được xếp vào giới Thực vật vì nấm có các đặc điểm giống với Thực vật: SV nhân thực, đa bào, sống cố định và có thành tế bào.
(0,25 đ)
- Đến thế kỉ XX Whittaker và Margulis lại xếp nấm vào một giới riêng vì phát hiện nấm có các đặc điểm cơ bản khác với giới Thực vật: chất dự trữ của nấm là glicôgen, thành tế bào cấu tạo từ kitin và tế bào không có lục lạp.                                                            

  







(0,25 đ)
b)  Phương thức điều hòa phổ biến đối với sự sống ở mọi cấp độ từ phân tử đến hệ sinh thái và sinh quyển là gì? Hãy cho biết cơ chế điều hòa của phương thức đó và cho ví dụ?
Hướng dẫn chấm: 


- Phương thức điều hòa băng liên hệ ngược.............................0,25 



+ Liên hệ ngược âm tính: sự tích lũy sản phẩm cuối cùng của quá trình làm giảm tốc độ quá trình đó. VD..............................................0,25



+ Liên hệ ngược dương tính: sự tích lũy sản phẩm cuối cùng của quá trình làm tăng tốc độ quá trình đó. VD....................................................0,25

c) Cho biết cách đặt tên loài và nguyên tắc phân loại sinh vật trong bậc thang tiến hóa, cho ví dụ? 
Hướng dẫn chấm: 


- Đặt tên theo hệ kép: Mỗi loài được đặt cho một tên kép là tên thứ nhất chi của loài đó; tên thứ hai là tên loài thuộc chi đó. VD: loài người là Homo Sapiens (Homo là chi; sapiens là loài).......................0,25


- Nguyên tắc phân loại: từ thấp đến cao: loài, chi (giống) - họ - bộ - lớp - ngành - giới... ...0,25

- VD: Loài người-  thuộc chi người- họ người - bộ linh trưởng-lớp động vật có vú- ngành động vật có dây sống - giới động vật.....0,25
Câu 2.  (2 điểm) 
a) Các liên kết hidro giữa hai mạch đơn của phân tử ADN có thể bị tách rời hoặc tái tạo trong trường hợp nào? Căn cứ vào đặc tính này, bằng cách nào các nhà khoa học đã xác định mức độ quan hệ nguồn gốc giữa các loài, cho ví dụ?

Hướng dẫn chấm:

* 2 mạch đơn của phân tử ADN có thể bị tách rời hoặc tái tạo trong trường hợp:
+ Biến tính ADN: đun nóng phân tử ADN vượt quá nhiệt độ sinh lí =>liên kết hidro bị đứt  hai mạch đơn của nó tách rời. Nhiệt độ làm hai mạch tách rời nhau gọi là điểm nóng chảy. Điểm nóng chảy của phân tử càng cao chứng tỏ cấu trúc của phân tử càng bền vững...............................................................................0,25đ
+ Hồi tính ADN: Hạ nhiệt độ từ từ với phân tử đã biến tính hai mạch lại hình thành liên kết hidro trở lại................................................................................0,25
 => muốn xác định mức độ quan hệ nguồn gốc giữa các loài, các nhà khoa học gây biến tính hai phân tử ADN của hai loài, rồi cho hồi tính trong một môi trường=> từ số đoạn hình thành liên kết hidro giữa hai mạch của hai phân tử ADN người ta xác định mức độ gần nhau về nguồn gốc ví dụ như giữa ADN của người và chuột chỉ giống nhau 25% nucleotit....................................................0,5.
b) Máu người có độ pH= 7,4 nếu độ pH của máu bị giảm xuống 7 hoặc tăng lên 7,8 thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Em hãy cho biết cơ chế điều chỉnh tính ổn định pH của máu cũng như các dịch trong cơ thể của các chất đệm?
Hướng dẫn chấm:  
- Một trong các chất đệm điều chỉnh tính ổn định của máu và các dịch cơ thể là    H2CO3 , khi phân li tạo ra H+ và HCO3- ...................................................0,5

+ Nếu trong máu pH tăng 7,8 thì H+ sẽ bổ sung điều chỉnh - ................0,25

+ Nếu trong máu pH giảm 7 thì... 0H​-   sẽ bổ sung điều chỉnhs   .........
đa số các hệ đệm là cặp axit-bazo
Câu 3. (2 điểm)



Một bạn học sinh phân lập được các thực bào từ một mẫu máu. Sau đó, nuôi cấy những tế bào này trong một ống nghiệm. Để quan sát quá trình thực bào, các thực bào được nuôi cấy đồng thời cùng với các tế bào E. coli. Điều gì xảy ra nếu bạn trung hòa pH axit trong lyzôxôm qua đó ức chế bơm proton bởi một chất ức chế đặc hiệu?

Hướng dẫn chấm.
- Các thực bào có thể nuốt và diệt E. coli.........................................................0,25

- E. coli có thể sống sót trong lizôxôm thực bào................................................0,25

- Nếu các lyzôxôm thực bào hình thành, các enzym tiêu hóa của chúng bị bất hoạt.

.............................................................................................................................0,25

b) Nếu một người uống thuốc pelicillin với một lượng lớn thì chỉ vài ngày trong các tế bào gan có một loại bào quan tăng gấp đôi, số lượng bào quan này chỉ trở lại bình thường trong vòng 5 ngày sau khi thôi dùng thuốc. Tên gọi, cấu tạo và chức năng của bào quan có sự thay đổi đó?
Hướng dẫn chấm

 - Kháng sinh là chất độc đối với cơ thể và gan có chức năng khử độc; Mạng lưới nội chất trơn... ...................................................................................................0,25
- Cấu tạo:


+ Lưới nội chất gồm mạng lưới các ống có màng bao bọc, các túi chứa dịch. Màng của lưới nội chất phân tách thành xoang lưới nội chất, màng lưới tiếp nối với màng nhân...................................................................................................0,25

+Trong xoang có chứa nhiều enzim tổng hợp lipit, chuyển hóa cacbohydrate và enzim khử độc thuốc và chất độc.....................................................................0,25

-Chức năng:


+ Tổng hợp lipit: dầu thực vật, photpholipit, hoocmone có thành phần là steroid như, chuyển hóa cacbohydrat.................................................................0,25

+  Khử độc: phương thức chủ yếu là bổ sung thêm nhóm OH- làm cho nó dễ tan do vậy dễ đào thải ra khỏi cơ thể..................................................................0,25
Câu 4. (2 điểm)

a) Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính vào bình nuôi vi khuẩn hiếu khí Pseudomonas và tảo Cladophora thì thấy:


- Vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo. Hãy giải thích hiện tượng này.

- Số lượng vi khuẩn tập trung ở hai đầu sợi tảo khác nhau rõ rệt.Tại sao?

Hướng dẫn chấm: 

- Khi chiếu ánh sáng qua lăng kính, ánh sáng sẽ phân thành 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam , chàm, tím. Các tia sáng đơn sắc này sẽ rơi trên sợi tảo theo thứ tự từ đỏ đến tím từ đầu này đến đầu kia. ....................................................0,25


Như vậy, một đầu của sợi tảo sẽ hấp thụ ánh sáng đỏ, đầu kia sẽ hấp thụ ánh sáng tím và ở hai đầu sợi tảo, quang hợp sẽ xảy ra mạnh hơn, thải nhiều oxi hơn, vi khuẩn hiếu khí sẽ tập trung ở đó.........................................................................0,25

- Vi khuẩn sẽ tập trung với số lượng khác nhau ở hai đầu sợi tảo. Cụ thể là ở đầu sợi tảo hấp thụ ánh sáng đỏ vi khuẩn sẽ tập trung nhiều hơn. Đó là vì ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp hơn ánh sáng tím.  .....................................................0,25
Ta đã biết, cường độ quang hợp không phụ thuộc vào năng lượng photon mà chỉ phụ thuộc vào số lượng photon. Với cùng một cường độ chiếu sáng thì số lượng photon của ánh sáng đỏ nhiều gần gấp đôi ánh sáng tím (vì năng lượng photon của ánh sáng tím gần gấp đôi năng lượng photon của ánh sáng đỏ)...  .....................0,25
5
b) Nêu các bằng chứng lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm để chứng minh ôxi sinh ra trong quá trình quang hợp ở thực vật có nguồn gốc từ nước? Trong tế bào bao bó mạch của thực vật C4 chỉ có PSI (không có PSII) có tác động lên nồng độ O2. Tác động đó là gì và thực vật đó có thể có lợi như thế nào?
Hướng dẫn chấm

 - Bằng chứng chứng minh nguồn gốc oxy trong quang hợp ở thực vật: 


+  Lý thuyết: PƯ quang phân ly nước:2H2O→  4H+ + 4 e + O2... .........0,25


+ Bằng chứng thực nghiệm: Sử dụng O18 để tổng hợp H2O, sử dụng nước làm nguyên liệu quang hợp, đánh dấu O18   và theo dõi đường đi của nó thì thấy O2 được giải phóng là   O18...................... ...........................................................0,25

- Các tác động lên nồng độ oxy: 


+ Do không có PSII nên không có quá trình quang phân li nước nên không sản sinh ra O2 trong tế bào bao bó mạch............................................................0,25

+ Do tránh được vấn đề O2 cạnh tranh với CO2 để liên kết với enzim rubisco trong các tế bào bao bó mạch (  thực vật C4 tránh được hô hấp sáng.............0,25
Câu 5.  (2 điểm)
a) Năm 1995, trong đường xe điện ngầm ở Tokyo. Một loại khí độc là sarin đã được phóng thích làm vài người chết và tổn thương nhiều người khác. Em hãy cho biết, sarin là chất gì và cơ chế tác động của nó lên hệ thần kinh?
Hướng dẫn chấm: 


- Sarin là một loại phân tử khí gây độc cho dây thần kinh.........................0,5

- Sarin là chất ức chế không thuận nghịch của enzim. Sarin liên kết cộng hóa trị với nhóm R trên amino acid serine trong vị trí hoạt động của enzim acetylcholinesterase...............................................................................................0,5
b) Trong chuỗi hô hấp tế bào, phần lớn electron di chuyển theo con đường nào? các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytochrome giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP theo cách gì?
Hướng dẫn chấm: 

- Trong chuỗi hô hấp tế bào, phần lớn electron di chuyển theo con đường "xuống dốc": Glucozo → NADH→chuỗi truyền electron→oxy..........................0,25

- NADH2 và FADH2 bị oxi hóa thành NAD+  và FAD+ giải phóng H+ và electrong giàu năng lượng...................................... .................... ..................0,25

- electron giàu năng lượng đi qua các cytochrome cung cấp năng lượng bơm H+ vào khoang gian màng ty thể..........................................................................0,25

- Nồng độ H+ trong khoang gian màng ty thể cao tạo động lực protôn đẩy H+ qua ATP syntheaza tổng hợp ATP theo cơ chế hóa thẩm.......................0,25
Câu 6.  (2 điểm)
 
Chết theo chương trình ở giun tròn C.elegans gồm các gen: Ced-3; Ced-4; Ced-9 , có vai trò thiết yếu trong điều hòa chương trình tự chết. Trong các trường hợp có và không có tín hiệu "chết" thì ba loại gen này sẽ hoạt động như thế nào?
Hướng dẫn chấm: 


- Khi không có tín hiệu "chết" . thì gen Ced-9 tổng hợp Pr - Ced9 nằm trong màng ngoài ti thể, trạng thái hoạt hóa thì Ced - ức chế hoạt tính của Ced-4.....0,5. 

-Chương trình tế bào "tự chết" bị ức chế do Ced-3, Ced-4 bị bất hoạt -->  tế bào duy trì trạng thái "sống".................................................................................0,5

- Khi có tín hiệu "chết" thì Ced-9 bất hoạt và mất khả năng ức chế Ced-3 và Ced-4. ...................................................................................................................0,5

- Ced-3 hoạt hóa sẽ kích động một chuỗi các phản ứng dẫn đến hoạt hóa các nucleaza và proteaza....cắt vụn các protein và ADN của tế bào..........................0,5
Câu 7.  (2 điểm)
a. Phân lập các tế bào ở các pha khác nhau trong chu kì tế bào, sau đó kết hợp các tế bào để tạo thành các tế bào lai. Khi lai tế bào ở pha G1, G2 với các tế bào ở pha S thì các nhân G1, G2 có những biến đổi gì? Giải thích?

Hướng dẫn chấm: 

- Lai tế bào ở pha G1 với các tế bào ở pha S thì nhân G1 tiến hành nhân đôi ADN => do tế bào chất trong tế bào ở pha S chứa các nhân tố khởi động quá trình nhân đôi ADN  trong nhân G1 ...............................................................................0,5

- Lai tế bào ở pha G2 với các tế bào ở pha S thì nhân G2 vẫn tiếp tục các quá trình tiếp theo sau pha G2 mà không nhân đôi ADN lần nữa => nhân G2 đã nhân đôi ADN tế bào hình thành cơ chế ngăn cản sự tiếp tục nhân đôi cho tới khi tế bào hoàn thành chu kì phân bào.............................................................................0,5.

b) Một nhóm tế bào sinh dục của ruồi giấm (2n = 8) đang phân chia ở vùng chín mang 480 NST đơn đang phân li về hai cực, hãy xác định:

           a) Nhóm tế bào này đang ở kì nào? Xác định số tế bào của nhóm, vẽ mô tả trạng thái 1 tế bào trong nhóm?  

           b) Nếu chỉ có 25% số tế bào con trở thành giao tử và tham gia thụ tinh tạo ra 15 cá thể con với hiệu xuất thụ tinh là  50% . Hãy xác định giới tính của các tế bào trong nhóm.
Hướng dẫn chấm: 
- Nhóm tế bào đang ở kì sau của phân bào II.....................................................0,25
- Số tế bào trong nhóm: 480/8 = 60; vẽ mô tả đúng..........................................0,25
- Giới tính của tế bào: TB con tham gia là 25% x 60 x2=30;.............. .............0,25
                                    GT cá thể: 30/15x2 = 1/1 => giới cái............................0,25
Câu 8. (2 điểm) 
 a) Cho sơ đồ sau:   

    Chất cho electron hữu cơ





       Chất hữu cơ         O2     NO3-, SO42-, CO2                              
Hãy đặt tên và phân biệt các con đường A, B, C.
Hướng dẫn chấm:

- A: Lên men; B: Hô hấp hiếu khí; C: Hô hấp kị khí; ..............................0,25
- Phân biệt: Mỗi cột (dòng) đúng cho ......................................................0,25
	Hô hấp kị khí
	Hô hấp hiếu khí
	Lên men

	ĐK. Kị khí
	ĐK. Hiếu khí
	ĐK kị khí 

	Chất nhân e- cuối cùng là 1 chất về cơ (NO-3; SO2-..)
	Chất nhận e- cuối cùng là ô xi phân tử
	+ Chất e- cuối cùng là chất hữu cơ

	Tạo sản phẩm trung gian  và tạo ít năng lượng ATP
	Chất hữu cơ oxh hoàn toàn tạo sản phẩm CO2; H2O, ATP --> sinh ra nhiều nhất 
	- Tạo sản phẩm trung gian, tạo ra ít năng lượng ATP . 


b) Nêu cơ chất, tác nhân, sản phẩm, phương trình tổng quát của quá trình lên men rượu? Tại sao trong thực tế, quá trình lên men rượu thường phải giữ nhiệt độ ổn định?  
Hướng dẫn chấm: 

- Cơ chất: tinh bột, đường gluco;  Tác nhân : nấm men có trong bánh men rượu, có thể có một số loại nấm mốc, vi khuẩn..........................................................0,25
- Sản phẩm: về mặt lý thuyết có Etanol 48,6%, CO2 46,6%, glixeron 33, 3%, axit sucxinic 0, 6%, sinh khối tế bào 1,2% so với lượng glucô sử dụng....................0,25
- PTTQ:   Tinh bột                C6H12O6                   C2H5OH + CO2 + Q..............0,25
- Lên men rượu là quá trình sinh nhiệt, nếu nhiệt độ cao, hiệu suất rượu giảm, mùi vị không ngon......................................................................................................0,25
Câu 9. (2 điểm)

a)  Tại sao virus kí sinh ở thực vật không tự xâm nhập được vào trong tế bào? Virus kí sinh ở thực vật lan truyền theo những con đường nào? Để phòng bệnh cho cây trồng cần có những biện pháp gì?

b) Phage SPO1 là loại phage độc (phage làm tan) đối với vi khuẩn Bacillus subtilis. Một dịch huyền phù Bacillus subtilis trong môi trường được đường hóa (2mol/l) rồi bổ sung lyzozim. Các vi khuẩn không bị nhiễm bởi phage SPO1. Vì sao?

Hướng dẫn chấm:
a)  

- TBTV có thành xenluloz bền vững và không có thụ thể.....................0,25

- Đường lây nhiễm: Nhờ vết tiêm chích của côn trùng hoặc các vết xước.0,25         
- Biện pháp phòng bệnh:
.....................................................................0,5

+ Vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng.


+ Tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh.


+ Chọn giống cây sạch bệnh.

b)

- Lyzozim trong môi trường(làm tan thành tế bào vi khuẩn................0,25

-  Trong môi trường đẳng trương (được đường hóa)( tế bào trần.......0,25  

- Các tế bào trần không có thụ thể tiếp nhận phage(VR ko tấn công ..0,5.
Câu 10. (2 điểm)

a) Các nhận định dưới đây là đúng hay sai? Giải thích.

a1. Prion cũng là virút vì nó có khả năng gây bệnh trên động vật.

a2. HIV có thể tìm thấy trong máu, tinh dịch, dịch nhày âm đạo của người bị nhiễm virút này.

a3. Nồng độ tối thiểu diệt khuẩn đối với một kháng sinh là lượng kháng sinh đủ để tiêu diệt các vi sinh vật nhất định.

        a4. Các thuật ngữ viroid và virion là giống nhau.
Hướng dẫn chấm: 
a1. Sai, Prion không phải là một loại virút, mà là một loại prôtein thuần khiết, có khả năng gây bệnh trên động vật (ví dụ bệnh bò điên) khi thay đổi cấu hình...................................................................................................................0,25
a2. Đúng, vì thế HIV có thể lan truyền dọc và lan truyền ngang (tiếp xúc tình dục, truyền máu, chung kim tiêm, chích ma túy…).............................................0,25
a3. Đúng, lượng kháng sinh ít nhất đủ để diệt các vi sinh vật nhất định (CMI).0,25
a4. Sai, viroid là các phân tử ADN hoặc ARN trần, một mạch có khả năng gây bệnh, còn virion là cấu trúc hạt virút đã được lắp ráp gồm protein bao bọc axit nucleic, đôi khi còn có chút ít hợp chất khác nữa (thường được hiểu là virut ngoài tế bào)........................................................................................................0,25
b) Antiretroviral (ARV) – thuốc kháng virut sao chép ngược là những thuốc được sử dụng để làm giảm tối đa và ngăn chặn lâu dài sự nhân lên của HIV( virut gây suy giảm miễn dịch ở người), từ đó giúp người bệnh phục hồi khả năng miễn dịch và kéo dài tuổi thọ. Bằng kiến thức đã học em hãy giải thích cơ chế tác động của loại thuốc này?

Hướng dẫn chấm
 VCDT của HIV là ARN (mạch đơn), sau khi xâm nhập vào cơ thể người ARN được sao chép ngược tổng hợp nên AND mạch kép. ...................................................0,5

ARV gây ra sự bất hoạt của gen này. Nhờ đó mà lượng tế bào limpho CD4 không bị phá hủy, gia tăng về số lượng giúp bệnh nhân nâng cao sức miễn dịch, sức khỏe và kéo dài thời gian sống...................................................................................0,5
----------------------------Hết------------------------
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